PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI RAU, QUẢ TƯƠI XUẤT KHẨU SANG 
CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN THUỘC LIÊN MINH CHÂU ÂU
1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật và trình tự, thủ tục kiểm tra đối với lô hàng rau, quả tươi xuất khẩu sang các quốc gia thành viên thuộc Liên minh Châu Âu (EU).

2. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với lô hàng rau, quả tươi xuất khẩu

· Được sản xuất, sơ chế đóng gói tại các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế rau, quả tươi an toàn hoặc Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP hoặc GAP khác tương đương

· Đáp ứng các quy định về chỉ tiêu vi sinh vật, kim loại nặng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả tươi theo tiêu chuẩn về ATTP của Việt Nam, EU hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết

3. Điều kiện về kiểm dịch thực vật đối với lô hàng rau, quả tươi xuất khẩu

· Rau, quả tươi xuất khẩu sang EU phải được kiểm dịch thực vật theo yêu cầu về kiểm dịch thực vật của EU
· Được sản xuất, sơ chế, đóng gói tại các cơ sở sản xuất được cơ quan kiểm tra tận gốc về kiểm dịch thực vật cấp mã số vùng trồng, mã số nhà sơ chế đóng gói đáp ứng quy định về kiểm dịch thực vật

4. Trình tự, thủ tục kiểm tra ATTP và KDTV lô hàng xuất khẩu

4.1. Đăng ký kiểm tra

· Thời hạn đăng ký: trước 24h trước khi xuất khẩu

· Hồ sơ:

+ Giấy đưng ký kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm (có mẫu)

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế rau, quả tươi hoặc Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP hoặc GAP còn hiệu lực (bản sao)

+ Bảng kê chi tiết lô hàng (có mẫu)

+ Hợp đồng thương mại hoặc các thỏa thuận thương mại giữa bên xuất khẩu, nhập khẩu về các điều kiện ATTP và KDTV (nếu có)

+ Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng: Hợp đồng, hóa đơn mua bán, vận chuyển; Phiếu xuất, nhập hàng rau, quả tươi

+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm (nếu có)

· Hình thức gửi hồ sơ: trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử

· Cơ quan nhận hồ sơ: 

+ Cơ quan kiểm tra lô hàng xuất khẩu: Các đơn vị kiểm dịch thực vật thuộc Cục Bảo vệ thực vật hoặc được Cục Bảo vệ thực vật ủy quyền

+ Cơ quan kiểm tra tận gốc về ATTP: Cục Bảo vệ thực vật chủ trì phối hợp với Cục Trồng trọt và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Cơ quan kiểm tra tận gốc về KDTV: Cục Bảo vệ thực vật hoặc các cơ quan được Cục ủy quyền chủ trì, phối hợp với các Chi cục BVTV cấp tỉnh.
· Thời hạn giải quyết:

+ Trong vòng 01 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký, cơ quan kiểm tra xem xét và hướng dẫn chủ hàng bổ sung các nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định; nêu đầy đủ hồ sơ đăng ký thì quyết định hình thức kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại địa điểm kiểm tra đã đăng ký

+ Cơ quan kiểm tra cấp Chứng nhận ATTP trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất thủ tục kiểm tra lô hàng

+ Về kiểm dịch thực vật: theo quy định hiện hành trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật

4.2. Trình tự kiểm tra chứng nhận an toàn thực phẩm

a) Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra các thông tin về số lượng, chủng loại hàng hóa theo hồ sơ đăng ký

b) Kiểm tra ngoại quan: kiểm tra điều kiện bảo quản, quy cách bao gói, ghi nhãn, màu sắc, mùi vị của rau, quả tươi

c) Kiểm tra lô hàng: lấy mẫu phân tích kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định đáp ứng các yêu cầu về ATTP của nước nhập khẩu

Các hình thức kiểm tra:

· Kiểm tra thông thường: áp dụng đối với lô hàng có đầy đủ hồ sơ đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm xuất khẩu theo quy định và chưa có lô hàng nào bị cơ quan kiểm tra phát hiện vi phạm hoặc cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu cảnh báo vi phạm quy định về ATTP trong quá trình xuất khẩu

· Kiểm tra chặt: áp dụng đối với lô hàng có phát hiện vi phạm quy định về ATTP hoặc theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo lô hàng kiểm tra trước đó không đảm bảo ATTP hoặc lô hàng thuộc diện thẩm tra các nội dung báo cáo giải trình và khắc phục vi phạm ATTP theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra. 
Nếu kết quả kiểm nghiệm phù hợp và được cơ quan kiểm tra cấp giấy chứng nhận ATTP, lô hàng mới được phép tiến hành thủ tục thông quan để xuất khẩu.

Nếu 05 lô hàng liên tiếp đạt yêu cầu và kết quả kiểm tra tận gốc đáp ứng các quy định về ATTP, cơ quan kiểm tra sẽ quyết định hủy bỏ phương thức kiểm tra chặt và áp dụng phương thức kiểm tra thông thường và thông báo bằng văn bản với tổ chức, cá nhân xuất khẩu theo quy định

Về lấy mẫu:

a) Phương pháp lấy mẫu

· Lấy mẫu để kiểm tra dư lượng thuốc BVTV theo TCVN 5139 – 2008: phương pháp khuyến cáo lấy mẫu để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các giới hạn dư lượng tối đa

· Lấy mẫu để kiểm tra vi sinh vật và các chỉ tiêu khác theo TCVN 5102 – 90: Rau quả tươi.

b) Bảo quản mẫu: nhiệt độ từ 1-50C trong vòng 48 giờ đối với mẫu để kiểm tra vi sinh vật. Đối với mẫu để kiểm tra kim loại nặng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được bảo quản đông lạnh trong vòng 3 tháng
c) Gửi mẫu kiểm nghiệm: mẫu được gửi đến các đơn vị kiểm nghiệm để phân tích các chỉ tiêu về ATTP. Tổ chức kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP phải được chỉ định bởi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Cơ quan kiểm tra chỉ định các chỉ tiêu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm cần phân tích
d) Lập biên bản kiểm tra và lấy mẫu theo quy định (có mẫu)

e) Trả lời kết quả kiểm nghiệm: căn cứ vào mức độ rủi ro, tình hình thực tế về nguy cơ gây mất ATTP, các quy định về điều kiện ATTP của EU, các Phòng kiểm nghiệm trả lời và kết luận về ATTP đối với mẫu kiểm nghiệm theo quy định

5. Xử lý lô hàng bị cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo vi phạm

· Cơ quan kiểm tra có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân xuất khẩu lô hàng báo cáo bằng văn bản giải trình nguyên nhân và kết quả khắc phục có thời hạn gửi cơ quan kiểm tra và thực hiện truy xuất nguồn gốc lô hàng theo hướng dẫn tại Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn;

· Cơ quan kiểm tra thực hiện thẩm tra các nội dung báo cáo và áp dụng chế độ kiểm tra chặt theo quy định hoặc thực hiện kiểm tra tận gốc đột xuất đối với cơ sở sản xuất, sơ chế rau, quả tươi (khi cần thiết) sau khi nhận được văn bản giải trình

· Sau khi kết thúc thẩm tra, cơ quan kiểm tra có văn bản thông báo kết quả thẩm tra tới tổ chức, cá nhân xuất khẩu, thời gian thông báo trong vòng 03 ngày

· Nếu tổ chức, cá nhân xuất khẩu báo cáo không đầy đủ hoặc không thực hiện báo cáo đúng thời hạn theo yêu cầu, cơ quan kiểm tra có văn bản yêu cầu chủ hàng thực hiện lại hoạt động khắc phục hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Trình tực kiểm tra chứng nhận kiểm dịch thực vật: theo quy định hiện hành

7. Xử lý lô hàng vi phạm về kiểm dịch thực vật

· Không cấp Giấy chứng nhận KDTV trong trường hợp lô hàng không đáp ứng quy định về KDTV của nước nhập khẩu
· Các hình thức xử lý:

+ Xử phạt vi phạm hành chính

+ Tạm dừng thực hiện các thủ tục KDTV có thời hạn và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

+ Tạm dừng thực hiện các thủ tục KDTV không thời hạn đối với các trường hợp cố tình vi phạm hoặc vi phạm nhiều lần và không có biện pháp khắc phục

Thời hạn thông báo, quyết định và yêu cầu chủ vật thể phải thực hiện biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật theo quy định không quá 01 ngày làm việc.

8. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân xuất khẩu

· Thực hiện theo trình tự, thủ tục kiểm tra ATTP và KDTV theo quy định tại chương III của Thông tư này. Chấp hành việc kiểm tra theo kế hoạch của Cơ quan kiểm tra kể cả khi chưa làm thủ tục đăng ký;

· Tạo điều kiện để cán bộ của Cơ quan kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm và giám sát hàng hóa theo qui định. Ký tên vào Biên bản kiểm tra;

· Cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan, mẫu thử nghiệm để phục vụ công tác kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra tận gốc và chịu trách nhiệm về những thông tin, tài liệu đã cung cấp;

· Duy trì thường xuyên điều kiện bảo đảm ATTP đã được chứng nhận. Thực hiện việc sửa chữa, khắc phục các sai lỗi đã nêu trong Biên bản kiểm tra và các thông báo của Cơ quan kiểm tra theo đúng thời hạn yêu cầu;

· Chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và chịu sự giám sát của Cơ quan có thẩm quyền;  

· Nộp phí và lệ phí kiểm tra, kiểm nghiệm theo qui định hiện hành của Bộ Tài chính và thanh toán các khoản chi phí thực tế trong việc xử lý lô hàng không đạt yêu cầu ATTP;

· Tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản hàng hóa trong suốt thời gian kiểm tra hoặc chờ quyết định xử lý của Cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp lô hàng đã có kết luận kiểm tra không đạt yêu cầu xuất khẩu.

· Được đề nghị cơ quan kiểm tra xem xét lại kết quả kiểm tra hoặc yêu cầu tái kiểm tra;

· Được quyền khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Các vấn đề cần xin ý kiến:

· Dự thảo Thông tư quy định về trình tực, thủ tục kiểm tra ATTP và KDTV lô hàng xuất khẩu có rõ ràng, cụ thể không? Có phù hợp với thực tế không

· Các tài liệu yêu cầu trong hồ sơ đăng ký kiểm tra lô hàng xuất khẩu có rõ ràng, cụ thể và cần thiết không? Nếu không thì bỏ hoặc yêu cầu bổ sung thêm loại tài liệu nào (lý do)?

· Quy trình xử lý hồ sơ có đơn giản, thuận tiện vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vừa đáp ứng được yêu cầu quản lý của nhà nước không?

· Doanh nghiệp có dễ dàng xác định được cơ quan nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra không?

· Các trình tự kiểm tra có phù hợp không? Có rõ ràng trong phân tách các trường hợp áp dụng các hình thức kiểm tra không?

· Thời gian trả lời của các cơ quan có thẩm quyền trong quy trình có hợp lý không?

· Các nghĩa vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân xuất khẩu có hợp lý không?

· Các vấn đề khác
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